
Ng Th Năm
1 394 Nguyễn Tường An 16 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
2 285 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 19 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
3 90 H Bê La Ayũn 10 3 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 7
4 301 Trương Đan Huy Ê Ban 29 4 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 7
5 396 Phan Tiến Công 30 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
6 168 Trần Văn Duy 26 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
7 58 Bùi Mai Ánh Dương 23 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
8 231 Nguyễn Tấn Đạt 31 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
9 424 Phạm Hồng Hải 23 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7

10 170 Trừ Văn Hạnh 8 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
11 260 Nguyễn Vũ Ngọc Hảo 3 3 2006 Thừa Thiên huế Nữ Kinh 7
12 171 Trần Thị Ngọc Hân 18 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
13 395 Phùng Quang Huấn 21 1 2006 Đắk Lắk Nam Mường 7
14 336 Ngô Gia Huy 22 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
15 230 Phạm Quốc Huy 18 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
16 89 Huỳnh Thị Thảo Huyền 27 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
17 21 Phạm Thị Thu Huyền 4 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
18 114 Trần Thị Quỳnh Hương 3 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
19 204 H Thư Buôn Krông 21 10 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 7
20 339 Nguyễn Thanh Lâm 10 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
21 88 Phạm Thị Ngọc Mai 11 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
22 338 Nguyễn Trần Bình Minh 2 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
23 456 Nguyễn Đinh Hoàng Nam 8 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
24 232 Trương Văn Nghĩa 16 5 2006 Phú Yên Nam Kinh 7
25 337 Phạm Yến Ngọc 28 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
26 173 Nguyễn Thị Tâm Như 6 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
27 284 Phạm Thị Hoài Như 11 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
28 251 Phạm Tuyết Như 19 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
29 15 Phan Gia Như 17 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
30 392 Nguyễn Tiến Phát 31 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
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31 448 Nguyễn Hồng Phong 1 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
32 233 Nguyễn Thị Thanh Phương 16 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
33 432 Vũ Mạnh Quân 14 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
34 172 Hoàng Vân Quý 24 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
35 356 Y Đạt Niê Buôn Rít 9 7 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 7
36 447 Trương Hoàng Duy Tân 5 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
37 17 Nguyễn Thị Út Thảo 20 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
38 391 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1 11 2005 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
39 397 Tạ Đình Tâm Tiến 26 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
40 398 Nguyễn Trần Bảo Trâm 3 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
41 174 Hoàng Phương Uyên 21 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
42 18 Phạm Phương Uyên 1 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
43 282 Lê Thái Việt 20 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
44 60 Lê Anh Vũ 18 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 7
45 115 Lương Công Vũ 24 10 2006 Đắk Lắk Nam Mường 7
46 393 Phạm Hoàng Yến Vy 26 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 7
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